
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 12/03/2025  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27203820462  Nguyễn Vũ Quỳnh  Anh 16/11/2003 Nghệ An 30CHT9

2 27202930861  Nguyễn Thị Thu  Ba 03/07/2003 Quảng Nam 30CHT9

3 27202241435  Nguyễn Song Ngọc  Dung 27/03/2003 Đà Nẵng 30CHT9

4 27204747569  Nguyễn Thị Phương  Dung 29/03/2003 Quảng Nam 30CHT9

5 27213728635  Trần Quý  Dương 29/03/2003 Đắk Lắk 30CHT9

6 27202202707  Nguyễn Thị Thu  Hiền 15/10/2003 Đà Nẵng 30CHT9

7 27211334457  Phạm Ngọc  Khánh 02/09/2003 Quảng Nam 30CHT9

8 27205101087  Nguyễn Thị Thanh  Kiều 03/11/2003 Quảng Ngãi 30CHT9

9 27207135607  Trần Thị Hoàng  Lan 08/02/2003 Đà Nẵng 30CHT9

10 27203836310  Nguyễn Thị Kiều  Linh 13/07/2003 Quảng Nam 30CHT9

11 27202448887  Mai Thái Hoàng  My 22/10/2003 Gia Lai 30CHT9

12 27202520949  Lê Thị Kim  Ngân 24/09/2003 Đà Nẵng 30CHT9

13 27202401660  Đặng Thị Thảo  Nguyên 07/02/2003 Bình Định 30CHT9

14 27203339199  Phạm Thị Kim  Phượng 22/11/2003
Thừa Thiên

Huế
30CHT9

15 27202526427  Mai Thị  Quỳnh 29/07/2003 Quảng Bình 30CHT9

16 27204743972  Nguyễn Thị Thu  Thảo 04/08/2003 Đắk Lắk 30CHT9

17 28208045207
 Lương Nguyễn
Minh

 Thư 02/01/2004 Đà Nẵng 30CHT9

18 24202101314  Nguyễn Thị Ngọc  Duyên 13/02/2000 Quảng Ngãi 27TSC1 Thi ghép

19 28204953811  Phan Thị Bảo  Linh 29/03/2004 Quảng Trị 29CBN6 Thi ghép

20 26202134488  Nguyễn Thị Huyền  Trâm 01/12/2002 Quảng Ngãi 29TSC5 Thi ghép

21 27207128268  Bùi Đặng Châu  Diễm 18/04/2003 Bình Định 30CBN7 Thi ghép

22 27212132756  Nguyễn Mai  Linh 01/06/2003 Quảng Nam 30CBN7 Thi ghép

23 27217146090  Hà Đại  Lợi 07/08/2003 Kon Tum 30CBN7 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 12/03/2025  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27202901185  Trần Thị Bích  Trâm 25/07/2003 Quảng Ngãi 30CHT9

2 28207702170  Nguyễn Hà Thiên  Trúc 22/09/2004 Quảng Nam 30CHT9

3 27211335768  Nguyễn Đức  Trung 10/06/2002 Đắk Lắk 30CHT9

4 27205134843  Nguyễn Thị  Vân 23/05/2003 Hà Tĩnh 30CHT9

5 27212240216  Nguyễn Hoàng  Việt 11/08/2003 Phú Yên 30CHT9

6 27202735193  Hoàng Thị Thanh  Bình 21/10/2003 Quảng Bình 30TBN13

7 27202202277  Lê Nguyễn Thục  Đoan 16/04/2003 Đà Nẵng 30TBN13

8 27202243807  Trần Thị Mỹ  Duyên 17/08/2003 Quảng Trị 30TBN13

9 27202230552  Cao Nguyệt  Hà 08/11/2001 Đà Nẵng 30TBN13

10 27202200684  Nguyễn Thị Thúy  Hằng 24/03/2003 Quảng Nam 30TBN13

11 27202202616  Dương Thị Thu  Hiền 15/02/2003
Thừa Thiên

Huế
30TBN13

12 27202242149  Lý Thị  Hiền 09/05/2003 Bình Định 30TBN13

13 27211302650  Trần Quang  Lâm 09/10/2003 Quảng Ngãi 30TBN13

14 27203328926  Lương Hoàng Diễm  Ngân 27/08/2003 Quảng Nam 30TBN13

15 27205136035  Bùi Thái Kim  Ngân 27/10/2003 Hồ Chí Minh 30TBN13

16 27202700535  Nguyễn Thị Bích  Ngọc 25/02/2003 Quảng Ngãi 30TBN13

17 27202220394  Võ Dương Phi  Phi 11/04/2003 Quảng Nam 30TBN13

18 27203138827  Nguyễn Thị Thảo  Phương 21/10/2003 Phú Yên 30TBN13

19 27218602039  Phương Gia  Linh 15/04/1999 Bắc Giang 30CSC4 Thi ghép

20 27207102890  Phan Thị Lan  Anh 10/08/2003 Đà Nẵng 30SBN5 Thi ghép

21 27202242866  Lê Thị Lan  Anh 04/08/2003 Quảng Bình 30SYC2 Thi ghép

22 27207140635  Nguyễn Huỳnh Ái  Ly 14/10/2003 Quảng Ngãi 30SYC3 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 12/03/2025  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27202252778  Phùng Thị Diễm  Quỳnh 27/06/2003 Đắk Lắk 30TBN13

2 27204348686  Võ Thị Như  Quỳnh 13/12/2003 Quảng Ngãi 30TBN13

3 27205146064  Trần Thị Minh  Quỳnh 31/12/2003 Đà Nẵng 30TBN13

4 27212143622  Nguyễn Đăng  Thế 06/03/2003 Quảng Trị 30TBN13

5 26205228227  Nguyễn Huỳnh Ái  Thi 28/06/2002 Đà Nẵng 30TBN13

6 28204301809  Lê Thị Thu  Thương 25/12/2004 Quảng Nam 30TBN13

7 28206754637  Nguyễn Thị Hồng  Thúy 09/04/2004 Quảng Bình 30TBN13

8 27203342966  Hồ Thị Thanh  Thùy 06/02/2003 Quảng Nam 30TBN13

9 27204720978  Nguyễn Thị Thu  Thủy 24/04/2003 Quảng Ngãi 30TBN13

10 27204327187  Trần Ngọc Quỳnh  Thy 14/04/2003 Đà Nẵng 30TBN13

11 27202228584  Lê Thị Ngọc  Trâm 29/09/2003 Quảng Trị 30TBN13

12 27207200980  Trịnh Thị Huyền  Trang 28/10/2003 Đắk Lắk 30TBN13

13 27204331542  Nguyễn Hoa  Tranh 01/08/2003 Bình Định 30TBN13

14 27212142211  Phạm Cảnh  Tú 05/02/2003 Đà Nẵng 30TBN13

15 28206754500  Nguyễn Thị  Tuyên 22/04/2004 Quảng Nam 30TBN13

16 27204300370  Trần Phương  Uyên 22/09/2003 Quảng Bình 30TBN13

17 27215154217  Nguyễn Tường  Vy 01/04/2003 Bình Định 30TBN13

18 27208601825  Vũ Hồng  Hiếu 07/11/2003 Đà Nẵng 30THT10 Thi ghép

19 27202202901  Nguyễn Thị Thùy  Linh 20/05/2003 Hà Tĩnh 30THT4 Học ghép

20 27202602835  Lê Thị Quỳnh  Như 17/10/2003 Quảng Trị 30THT4 Thi ghép

21 27213737463  Trần Cao Bá  Tỷ 09/03/2003 Đà Nẵng 30TSC3 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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